
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Hạ, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 14.000

28/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN GIỐNG GIA SÚC

0107487315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi lợn 0145(Chính)

3. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết:
Dịch vụ liên quan đến thúc đẩy việc nhân giống
Dịch vụ liên quan đến thụ tinh nhân tạo giống
Dịch vụ phối giống 

0162

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn các loại con giống

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

7. Hoạt động thú y 7500

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN 
GIỐNG GIA SÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SERVICE AND INSEMINATION 
LIVESTOCK JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: SILC.,JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIỐNG 
GIA SÚC HÀ 
NỘI

Số 121-đường K2
-tổ 15, Phường 
Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0100114145

2 ĐOÀN THỊ 
LAN ANH

Thôn Thành Lập, 
Xã Hồng Tiến, 
Thị xã Phổ Yên, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.000 660.000.000 13,200

Tổng số 66.000 660.000.000 13,200

090766341

3 ĐINH NGỌC 
ANH

Ngõ 25B, phố 
Hàn Thuyên, 
Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 4,000

Tổng số 20.000 200.000.000 4,000

011676719

4 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

Đường K2, tổ 15, 
, Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

010627463

5 BÙI VĂN 
TRUNG

Tổ 31, Phường 
Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

012308883

6 TRIỆU KIỀU 
VŨ

Số 3, ngách 
6/100, Đường 
Bưởi, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

011928962

7 NGUYỄN 
VĂN QUẢNG

Tổ 5, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0360630000
13

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011804692
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4 - Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3 ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐẠI PHONG Nam

04/12/1971 Kinh Việt Nam

09/12/2010 Công an Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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